
TỈNH ỦY HÀ GIANG 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

Số 57-QĐ/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

   

Hà Giang, ngày  07 tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận  

chính trị - hành chính B113 Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh 

----- 

 Căn cứ Quy định số 05-QĐi/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hà Giang về việc phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy cán bộ; 

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/TCT, ngày 04/3/2022 của Trường Chính trị 

tỉnh Hà Giang về việc đi nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính B113 Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Tổ chức cho 04 đoàn nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính 

trị - hành chính B113 (hệ không tập trung) tại các xã Đạo Đức, Thanh Thủy, 

Thanh Đức, Tùng Bá huyện Vị Xuyên từ ngày 28/3/2022 đến hết ngày 

01/4/2022 gồm 85 người (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các đoàn nghiên cứu thực tế có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế 

hoạch đúng thời gian, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của khoá học. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trưởng 

phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu và các đoàn nghiên cứu thực tế lớp 

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B113 (hệ không tập trung) Đảng ủy Khối 

cơ quan - doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:     
- Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, 

- Đảng ủy Đạo Đức, Thanh Thủy, Thanh Đức, 

Tùng Bá huyện Vị Xuyên,  

- Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm B113, 

- Ban Cán sự lớp B113, 

- Như Điều 3, 

- Kế toán, 

- Lưu Trường Chính trị, hồ sơ. 

 K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đức Thạch 
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DANH SÁCH 

 (Kèm theo Quyết định số 57-QĐ/TCT ngày  07/3/2022) 

----- 

TT H   à tên Chức danh Ghi chú 

I Đoàn số 1 (Nghiên cứu thực tế tại xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên): 

1 Lê Quang Hùng  
Giảng viên phòng Quản lý đào tạo 

và nghiên cứu khoa học 

Phụ trách đoàn 

(ĐT: 0886966658) 

2 Trần Thị Liên  
Lớp phó phụ trách các hoạt 

động khác 

Trưởng đoàn 

(ĐT: 0912969150) 

3 Nguyễn Đức Khang  Học viên Thành viên 

4 Lưu Quang Thành Học viên Thành viên 

5 Hoàng Ngọc Thắng  Học viên Thành viên 

6 Nguyễn Ngọc Thủy  Học viên Thành viên 

7 Phạm Mai Thắm  Học viên Thành viên 

8 Nguyễn Thị Lan Anh  Học viên Thành viên 

9 Dương Văn Báu  Học viên Thành viên 

10 Hà Thị Cao Học viên Thành viên 

11 Mã Thị Chiêm  Học viên Thành viên 

12 Nguyễn Mạnh Cường  Học viên Thành viên 

13 Phan Thị Thu Hằng Học viên Thành viên 

14 Nguyễn Thị Thu Hiền Học viên Thành viên 

15 Nguyễn Xuân Hòa  Học viên Thành viên 

16 Phạm Thị Hiền  Học viên Thành viên 

17 Nguyễn Thị Kim Huế  Học viên Thành viên 

18 Hoàng Thị Liên  Học viên Thành viên 

19 Phạm Thị Thúy Liễu  Học viên Thành viên 

20 Nguyễn Thị Hoài Linh Học viên Thành viên 

21 Triệu Thị Loan  Học viên Thành viên 

II Đoàn số 2 (Nghiên cứu thực tế tại xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên): 

1 Lê Thị Chính  

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy 

Khối cơ quan - doanh nghiệp 

tỉnh, đồng chủ nhiệm 

Quan sát viên 

(ĐT: 0975624488 ) 

2 Hoàng Thị Hà  
Giảng viên Khoa xây dựng 

Đảng 
Phụ trách đoàn 

(ĐT: 0984168187) 

3 Nguyễn Dược Nam  Tổ trưởng tổ 3 
Trưởng đoàn 

(ĐT: 0986729448) 
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TT H   à tên Chức danh Ghi chú 

4 Đặng Thị Tiện Học viên Thành viên 

5 Nguyễn Xuân Toán Học viên Thành viên 

6 Nguyễn Thị Huyền Trang Học viên Thành viên 

7 Lộc Minh Huyền Trang Học viên Thành viên 

8 Hoàng Việt Cường  Học viên Thành viên 

9 Lý Hồng Hạnh Học viên Thành viên 

10 Nguyễn Văn Đông Học viên Thành viên 

11 Dương Thị Dung  Học viên Thành viên 

12 Hoàng Thị Kim Dung  Học viên Thành viên 

13 Lệnh Thế Hùng Học viên Thành viên 

14 Nguyễn Thị Thúy Huyền Học viên Thành viên 

15 Đỗ Thị Thu Hương  Học viên Thành viên 

16 Hoàng Thu Hường                      Học viên Thành viên 

17 Sèn Thị Hương Học viên Thành viên 

18 Nguyễn Hương Thảo Học viên Thành viên 

19 Triệu Thị Mao  Học viên Thành viên 

20 Giàng Thị  Lý  Học viên Thành viên 

21 Đinh Thị Thúy Nga  Học viên Thành viên 

22 Đặng Thị Nga  Học viên Thành viên 

III Đoàn số 3 (Nghiên cứu thực tế tại xã Thanh Đức huyện Vị Xuyên): 

1 Phan Bình Minh  
Giảng viên Khoa nhà nước và 

pháp luật 
Phụ trách đoàn 

(ĐT: 0949582555) 

2 Nguyễn Ngọc Kiệm  Lớp trưởng 
Trưởng đoàn               (ĐT: 

0911407888) 

3 Xin Trọng Tuyên  Học viên Thành viên 

4 Nguyễn Hải Yến (1982) Học viên Thành viên 

5 Nguyễn Thị Tuyết (1990) Học viên Thành viên 

6 Nguyễn Thị Tuyết (1980) Học viên Thành viên 

7 Vũ Toàn Trung  Học viên Thành viên 

8 Nguyễn Gia Tùng  Học viên Thành viên 

9 Lê Thị Thanh Hải  Học viên Thành viên 

10 Đinh Thị Hà  Học viên Thành viên 

11 Nguyễn Thu Hà  Học viên Thành viên 

12 Trần Viễn Dương  Học viên Thành viên 

13 Nguyễn Trần Kha  Học viên Thành viên 
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TT H   à tên Chức danh Ghi chú 

14 Hoàng Mỹ Khánh  Học viên Thành viên 

15 Nông Đức Huynh  Học viên Thành viên 

16 Trần Nhật Khánh  Học viên Thành viên 

17 Khuất Thị Huyền  Học viên Thành viên 

18 Nguyễn Thị Nhịp  Học viên Thành viên 

19 Đặng Thị Nhẫn  Học viên Thành viên 

20 Phí Thị Thu Ngà  Học viên Thành viên 

21 Nguyễn Ánh Ngọc  Học viên Thành viên 

IV Đoàn số 4 (Nghiên cứu thực tế tại xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên): 

1 Trịnh Diệu Bình   
Phó trưởng Khoa Lý luận cơ 

sở, chủ nhiệm lớp 
Phụ trách đoàn 

(ĐT: 0919120380) 

2 Hoàng Hải Dương  Lớp phó phụ trách học tập 
Trưởng đoàn  

(ĐT: 0842921599) 

3 Nguyễn Thị Vân Học viên Thành viên 

4 Nguyễn Thị Vang  Học viên Thành viên 

5 Nguyễn Hải Yến (1985) Học viên Thành viên 

6 Lương Thị Xuyến  Học viên Thành viên 

7 Lê Mạnh Hà  Học viên Thành viên 

8 Phạm Thị Hằng  Học viên Thành viên 

9 Hoàng Văn Hải  Học viên Thành viên 

10 Nguyễn Mạnh Dũng Học viên Thành viên 

11 Lương Thu Hằng  Học viên Thành viên 

12 Tạ Văn Khương  Học viên Thành viên 

13 Phạm Thị Lan  Học viên Thành viên 

14 Trương Thị Lan  Học viên Thành viên 

15 Lù Thị Lê Học viên Thành viên 

16 Lâm Sỹ Quyết  Học viên Thành viên 

17 Nông Đức Ninh  Học viên Thành viên 

18 Bùi Thị Nụ  Học viên Thành viên 

19 Vương Thị Hiền Oanh Học viên Thành viên 

20 Lê Việt Quang  Học viên Thành viên 

21 Nguyễn Thị Quế  Học viên Thành viên 

 

Tổng số: 85 người. 
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